
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 28 - 29 NĂM HỌC 2023-2024

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

(TỪ 5/2/2024 - 18/2/2024)

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Thứ 3

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sáng

Thứ 2

Sáng

CN

Sáng

Chiều



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH TCBC B2

THS LUÂN

PTH BC1

TH TCBC B5 TH TCBC B3

THS HỒNG THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1

TH TCBC B3

DS LỆ

PTH BC2

TH TCBC B5

THS HỒNG

PTH BC1

TH TCBC B5 TH TCBC B3

DS LỆ THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1 11H-11H45

TH TCBC B6 TH TCBC B5 TH KNGTBH B7

THS HỒNG DS LỆ DS CKII HIỂN

PTH BC2 PTH BC4 HT T3

TH TCBC B4

DS LỆ

PTH BC1

TH TCBC B6

THS HỒNG

PTH BC2

TH TCBC B3 TH TCBC B4

DS LỆ THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1

TH TCBC B4 TH TCBC B5

DS LỆ THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

TH KNGTBH B2

DS CKII HIỂN THS ĐÔNG

CN

Sáng

Thứ 7

LT TỰ CHỌN DLS B1

THS ĐÔNG DS CKI NGA

HT T3 HT T4

THI  ĐẢM BẢO CL 

THUỐC

HT T1 HT T2

THI LẠI KIỂM NGHIỆM 11H

LT KNGTBH B6

DS CKI NGA

HT T1

LT TỰ CHỌN DLS B3

THS ĐÔNG

HT T2

TH KNGTBH B5

Sáng

Chiều

(19/2/2024 - 25/2/2024)

Thứ 2

Sáng

Chiều

THS VÂN THS ĐÔNG DS CKI NGA

HT T3 HT T4 HT T1

HT T3 HT T2

TH KNGTBH B7.5 LT TỰ CHỌN DLS B2 LT KNGTBH B5

TH KNGTBH B4

DS CKII HIỂN

HT T3

LT KNGTBH B6

DS CKI NGA

HT CQ

TH KNGTBH B1

Thứ 3

Sáng

Chiều

THS VÂN THS ĐÔNG

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 30 NĂM HỌC 2023-2024

TH KNGTBH B3

DS CKII HIỂN

HT T1

TH KNGTBH B7 LT KNGTBH B6

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH TCBC B5

DS LỆ

PTH BC1

TH TCBC B5 TH TCBC B7

DS LỆ THS HỒNG

PTH BC2 PTH BC1

TH TCBC B6 TH TCBC B2

DS LỆ THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC3

TH TCBC B7 TH TCBC B4

THS HỒNG THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1

TH TCBC B6

DS LỆ

PTH BC2

TH TCBC B6

DS LỆ

PTH BC1

TH TCBC B6 TH TCBC B6

DS LỆ THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1

TH TCBC B3

THS LUÂN

PTH BC1

TH TCBC B7 TH KNGTBH B7.5

DS LỆ DS CKII HIỂN

PTH BC1 HT T1

TH TCBC B7

DS LỆ

PTH BC1

TH TCBC B7

THS LUÂN

PTH BC1

TH TCBC B7.5

THS LUÂN

PTH BC1

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

HD TTN3
Chiều

Thứ 6

HT T2

HƯỚNG DẪN TTN3 HƯỚNG DẪN TTN3

PTH BC2

CN

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

THI LẠI PHÁP CHẾ DƯỢC 15H00-16H00

Sáng

TH KNGTBH B7.5 TH KNGTBH B4

DS CKII HIỂN THS ĐÔNG

HT T1

TH KNGTBH B1

DS CKI NGA

TH KNGTBH B1

DS CKII HIỂN THS ĐÔNG DS CKI NGA

TH TỰ CHỌN DLS B1

THS ĐÔNG

HT T4

TH KNGTBH B6 TH KNGTBH B3

HT T5 HT T2

HT T2

HT T1

LT TỰ CHỌN DLS B2

DS CKI NGA

HT CQ

Chiều

HT T4

THI LẠI ĐBCLT 11H

TH TCBC B7.5 TH KNGTBH B2

THS HỒNG DS CKI NGA

DS CKI NGA

HT T4

THS ĐÔNG

HT T5 HT T4

TH KNGTBH B2

DS CKII HIỂN

THS ĐÔNG

HT T3

Sáng

HƯỚNG DẪN TTN3

TH KNGTBH B7 LT KNGTBH B3

Thứ 5

Chiều

TH TỰ CHỌN DLS B2

Thứ 4

Sáng

Thứ 3

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 31 NĂM HỌC 2023-2024
(26/2/2024 - 3/3/2024)

Thứ 2

Sáng

Chiều



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH TCBC B7

DS LỆ

PTH BC1

TH TCBC B7

DS LỆ

PTH BC1

TH TCBC B4

THS LUÂN

PTH BC1

TH TCBC B5

THS LUÂN

PTH BC1

TH TCBC B5

THS LUÂN

PTH BC1

TH TCBC B6

THS LUÂN

PTH BC1

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

HT T4

TH TCBC B7.5

DS LỆ

PTH BC1

HT T3

LT KNGTBH B4

THS ĐÔNG

HT T4

LT KNGTBH B5

THS ĐÔNG

CN

Sáng

Chiều

TT KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÁN HÀNG 

TẠI NHÀ THUỐC 2 TUẦN

TT KỸ NĂNG GIAO 

TIẾP BÁN HÀNG 

TẠI NHÀ THUỐC 2 

TUẦN

TH KNGTBH B3

DS CKI NGA

HT T2

TH KNGTBH B3

DS CKI NGA

Thứ 7

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

TH KNGTBH B4

DS CKI NGA

HT T4

Chiều

TH KNGTBH B4

DS CKI NGA

HT T3

Thứ 5

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

HT T4

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 32 NĂM HỌC 2023-2024
(4/3/2024 - 10/3/2024)

Thứ 2

Sáng

TLTTỰ CHỌN DLS B3

DS CKI NGA

Thứ 4

Sáng



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH TCBC B6

THS LUÂN

PTH BC1

TH TCBC B7

THS LUÂN

PTH BC1

TH TCBC B7

THS LUÂN

PTH BC1

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

THS ĐÔNG

HT T3

CN

Sáng

Chiều

TT KỸ NĂNG GIAO 

TIẾP BÁN HÀNG 

TẠI NHÀ THUỐC 2 

TUẦN

Thứ 4

Sáng

Chiều

THS LUÂN

HT T2 PTH BC3

TH KNGTBH B1 TH TCBC B7.5

Thứ 7

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

TH TỰ CHỌN DLS B2

DS CKI NGA

HT T3

HT T3

Thứ 3

Sáng

TH TỰ CHỌN DLS B1

DS CKI NGA

HT T4

Chiều

Thứ 2

Sáng

TT KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÁN HÀNG 

TẠI NHÀ THUỐC 2 TUẦN

TH KNGTBH B5

DS CKI NGA

HT T4

Chiều

TH KNGTBH B4

DS CKI NGA

TH TCBC B7.5

DS LỆ

PTH BC1

LT KNGTBH B6

THS ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 33 NĂM HỌC 2023-2024
(11/3/2024 - 17/3/2024)



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

THS ĐÔNG

HT T4

CN

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

TH KNGTBH B2

THS ĐÔNG

HT T3

Chiều

HT T1

Chiều

(18/3/2024 - 24/3/2024)

Thứ 2

Sáng

TTN3 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1/5 TUẦN

TH KNGTBH B6

TTN3 NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 1/5 

TUẦN

DS CKI NGA

TH KNGTBH B6

DS CKI NGA

HT T4

TH KNGTBH B3

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 34 NĂM HỌC 2023-2024

TH TỰ CHỌN DLS B3

DS CKI NGA

HT T3



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

HT CQ

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

THI TỰ CHỌN BC 

7H30-8H30

TH KNGTBH B7

THS ĐÔNG DS CKI NGA

HT T2 HT T4

TH KNGTBH B7

Thứ 7

Sáng

Chiều

THI TỰ CHỌN BC 7H30-8H30 THI TỰ CHỌN BC 8H30-9H30 THI TỰ CHỌN BC 9H30-10H30 THI TỰ CHỌN BC 10H30-11H30

HTCQHTCQHTCQHTCQ

DS CKI NGA

HT T4

TH TỰ CHỌN DLS B5

DS CKI NGA

HT T1

Sáng

CN

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 35 NĂM HỌC 2023-2024
(25/3/2024 - 31/3/2024)

Thứ 2

Sáng

TTN3 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 2/5 TUẦN

TH TỰ CHỌN DLS B4

TTN3 NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 2/5 

TUẦN

DS CKI NGA

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

TH KNGTBH B4

HT T4

Chiều

Thứ 3



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Thứ 5

Sáng

Chiều

TH KNGTBH B7.5

DS CKI NGA

HT T2

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

HT T5

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 36 NĂM HỌC 2023-2024
(01/4/2024 - 07/4/2024)

Thứ 2

Sáng

TTN3 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 3/5 TUẦN
TTN3 NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 3/5 

TUẦN

Chiều

TH KNGTBH B7.5

DS CKI NGA

HT T2

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

TH KNGTBH B5

THS ĐÔNG

TH TỰ CHỌN DLS B6

DS CKI NGA

Thứ 6

Sáng

Chiều

HT T1



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

CN

Sáng

Chiều

TH KNGTBH B6

THS ĐÔNG

HT T1

TH KNGTBH B7

THS ĐÔNG

HT T1
Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 37 NĂM HỌC 2023-2024
(08/4/2024 - 14/4/2024)

Thứ 2

Sáng

TTN3 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 4/5 TUẦN
TTN3 NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 4/5 

TUẦN

Chiều

TH TỰ CHỌN DLS B7

DS CKI NGA

HT T1

TH TỰ CHỌN DLS B7.5

DS CKI NGA

HT T3



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

THỨ BUỔI A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

CN

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU DƯỢC K11 TUẦN 38 NĂM HỌC 2023-2024

(15/4/2024 - 21/4/2024)

Thứ 2

Sáng

TTN3 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 5/5 TUẦN
TTN3 NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 5/5 

TUẦN

Chiều

TH KNGTBH B7.5

THS ĐÔNG

HT T1

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ

HƯỚNG DẪN TTN3HƯỚNG DẪN TTN3HƯỚNG DẪN TTN3


